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Kinh Nhựt khoá kính Đức Bà chẳng 
hë mắc tội Tô Tông ( Officium parvum 
EB. Mariæ Immaculatæ Conceptionis ) 

Тоа Áp việc Lé-nhac dá y nhận ngày 17 

x thang Décembre, nám 1875. 


Ong thánh Aléphonsô Rodriguez có 
long sốt sắng ải mộ đọc kinh Nhựt khóa 
7 пау lắm trong 4U năm chẳng có ngày 

1 nào Người bỏ doc kinh Nhựt khóa ấy 
_ Có nhiều chứng chắc chắn quả quyết 

_ räng: Đức Mẹ đã hiện ra cùng Người 
1 L уа khen Người vì lòng sốt sắng ấy, lại 
( dạy Người chép và truyền bà kinh sốt 


sáng này ra kbáp moi noi. Tir do dén 
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4 TIỀU DAN 

rày kinh Ау dà in ra nhieu Ұй-. с Wg . 

thông dụng khắp cả phuong tây, ` 5014 
Đức Giáo Tông Ghérègor id XVI % | 

ban ân ха 300 ngày cho những ké doc 1 


kinh này, vá ngày 31 thang Mars nim 1 


1876 Đức Giáo Tông Phió IX cùng ` 
chuán ban như vay. | 


Boi dé dich kinh nầy ra tiếng Bon ` | 


Quốc cho người Annam ta, ai muốn | 
đọc riêng mà kinh Đức Mẹ thế thì 


cũng là bữu ích và đẹp lòng Đức Mẹ 4 | 
chàng sai. = 


AD MATUTINUM 


KINH NRUT KHOA 
т 4 EM ri ER CRC SA ce 
] KÍNH ĐỨC BA CHANG НЕ MAC 
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AD MATUTINUM 


KINH NGUYEN BAN MAI 


? ; N.) T O miệng lưỡi tôi, пау hay cất 
4 tiếng tung bô. 

lộ n.) Những lời ngợi kben chúc tụng 
Đồng trinh Thanh №, 
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Ü AD MATUT.NUM 


v.) + Lay Đức Bà, xin hãy chăm đến ` 


giúp 101. | À 
R. ) Nin hav láy phép lắc Đức Mẹ š 10 
mà bénh vực tôi cbo khỏi lay.) kë H : 
nghich thü. hụ 
у.) Sáng danh Đức Chúa Cha v. v. 7 4 
Alleluia Từ Chúa nhựt 70 cho $ 


đến lề Phuc-sinh thay vi Alleluia ` | 
thì đọc rằng: Lay Chia là Vua Ж 
vinh hiển đòi đời, xin chúc tụng 
ngoikhen Chúa. 

Bài ca vinh. 


Kinh màng Bà quản cai thiên ha, 


Là Nữ vương trên ca chin trời. | 
Kinh mang Me trinh khiết tuyệt vòi, | 
` * - 9 9 ` | 
Là sao mai rạng ngời to ro. ‘4 
Kinh mang Ba day no оп thành | 
| | 


Vinh quang Chúa chiếu ánh rang ngòi. 
Xin Đức Mẹ hãy vội đến nơi 

Giúp thiên hạ giữa đời khốn khó 
Thuó doi đời Chúa đã chọn Me 


AD MATUTINUM 


ë làm Me Chúa TŠ ngói Hai, 
Bö Ngôi Hai Chúa dung muôn loài 
“Cả сап khôn, đất, trời, sông, bién. 
(Сала Thánh-Thần yêu đương B. Me 
| Chọn làm Bạn sạch së vẹn tình, 
, Trau on thiêng dep dé tốt xinh 
Toi Adong trot minh chang nhuóm. 


Amen. 


|} у.) Chúa đã chọn Người và đã tiền 


22 định cho người. 

в.) Đã ban cho Người dang ở trong 
ёп Chúa. 

у.) Lay D. Me, xin giúp Ібі tói nguyén 
в.) Hầu cho tiếng tôi kêu däug thấu 
đến cùng Đức Mẹ. 


Lời aguyện 
Lay Rất thánh B. Bà Maria, là Nù 
Vuong cai các tầng trời, là Me B. C. G. 


_ Kirixitô là Chúa chủng tôi cùng là Chúa 
На cai cả thiên ha. B. Mẹ chẳng từ ray 


8 AD MATUTINƯM 


ai, chẳng chê bỏ người nào, xin B. Mẹ. 
lấy lòng lân ái, gbé mắt khoan nhơn 
nhìn đến tôi và xin cùng con yêu đấu ` | 
D. Mẹ ban on tha thứ moi toi lỗi tôi T 
hầu như ray tôi thành tâm tất dạ kính. 
tho D. Mẹ chẳng bề mắc tội Tó Tông. 
thì ngày sau cũng ding lánh phần. 
thưởng thanh nhàn đời đòi bỡi tay D. ` 
C. G. Kirixitô là Chúa chúng tôi, là. 
Đấng Ð. Mẹ đồng trinh đã sinh ra, cùng ` 

là Dang hằng sống hang trị cùng Ð. С. 
Cha và B. С. Thanh Than буы. doi 
chàng cüng. Amen. 


v.) Lay D. Ba xin giúp lời toi nguyên | 


в.) Hầu cho tiếng tôi kêu đặng thầu 
đến cùng Đức Me. | 


v.) Ta hày chúc tung ngoi khen Chúa. 4 Ä 
в.) Га hay cam on Cbúa. | 


v: ) Cay vì danh Chúa nhon tür cho | | 
các Đẳng linh hồn đặng nghỉ ngoi 
о chốn bằng an, в.) Amen. ˆ 


AD PRIMAM 
AD PRIMAM. 

| Кіхн NGUYỆN GIO THU NHỨT. 

Vv.) T Lay Dire Bà, xin hãy chăm đến 

ар tôi. 

к.) Xin hãy lấy phép tac Đức Mẹ 
mà bênh vực tôi cbo khỏi tay kẻ 
_nghíịch thù. 

РУ. san danh Б. С. Cha. v. y. 

( như kinh mai ) 


x Bài ca vinti 

= Lay Trinh Nữ cực khôn cực ngoan 

Là nhà Chúa rë ràng cuc tõt 

Вер nguy nga diém dá báy cot 

Со có bàn rực rở chưng bay 

2 Chúa giữ gìn trot đời Đức Mẹ 

“Chẳng nhuốm lấy chút vẻ tội tình, 

- Fhuo đang còn trong da thân sinh 

“Mẹ đã đặng trọn lành cực thánh. 
[ Me là Mẹ các loài sinh linh 

“Là cita vào Thiên đình cung thánh. 


10 AD TERTIAM 


Sao Gia-Cóp chói lo quang ánh 


La Nir Vương các thánh Thiên thin 3 


Me làm cho ma qui khiép kinh 
Cháns khác náo dao binh sáp chién 
Xin Me nên như vũng tau cữa bién. 


Cho giáo nhon án ánh dut nhờ. Amen š у 
v.) Chúa dá dung nên Đức Mẹ đầy on 1. 


p. С. Т. Thần. 

n.) Và ban cho Đức Mẹ thông công 
mọi việc Chúa làm. 

v.)Lay Đức Ba, xin giúp lời tôi cầu 
nguyện. 

n.) Hầu cho tiếng tôi kêu đặng thấu 
đến cùng Đức Mẹ. 

Lời nguyện : Lạy Bất thánh v. v. 
( sau như thường ) 


AD TERTIAM 
KINH NGUYEN GIỜ TAU BA 
v.) T Lay Dire Bà xin hay chim dén 
giúp tdi. 


AD 1ERTIAM 11 


Ов.) Xin Bas lấy phap tte Bo Me ma 
_ bênh vực tôi cho khói tay ké 
(паме thù. 

ì y.) Sang danh P. C. Cha v. v. 

3 Bài са virk 


Ming Ва như hòm bia Thiên Chúa 

` Sa-lô-mong rực го ngai vàng, 

y mong trời dep dé vinb quang, 
“Đường bụi gai Moi-sen dá thấy, 

Me như ngành tró hoa kết qua, 

То lốt chiên tướng са Gié-dong 

| Спа Chua trời đóng kin niêm phorg 

La mật ong Son-song đã ойр, 

Сапа chi ton Ngôi Hai thánh Tu 

_ На nó nào chẳng giữ me hiền. 

- Cho khói vương tội tô lưu pue 

Воі Е-уа căn nguyên nghịch màu ? 

| Ау Chúa con сһоп Ва làmi me. 
“Thật là Me đẹp đẻ vô bién. 

Nên đã giữ Đức Mẹ vẹn tuyền. 

| Chẳng chút gi can lien 10і tó. Amen 


AD SEXTAM 12 


у. ) Tao па trên trời cao tuyệt phầm 

к.) Toà Tao ngự chỉnh giữa ang may 

у.) Lay D. Mẹ xin giúp lời tôi nguyện 

н,) Hầu eno tiếng tôi kêu đặng thấu. 
đến cùng Đức Me. 


Lời Nguyện. Lay Bát thánh... 
(sau nhu thường ) 


AD SEXTAM 
KINH NGUYEN 610 THU SÁU. 
v) + Lay Đức Bà, xin hãy cham đến 
giúp 101. 

n) Xin bay lấy phép tắc Đức Ме ma 
bênh vực toi cho khỏi tay ké 
nghịch thù. 

v ) Sáng danh Đức Chúa Cha + vẻ. 


Bài ca vinh 


Kính ngợi Đồng trinh Thánh Máu 
Là đên thờ cuc báu Ba ngôi, 

2 "ГА, Хх “1 2. 3% RE Sri a try | 
Cac Thiên Than thay dang màng уші, © 


43 "AD SEXTAM 


- Là cung thành sàng ngoi thanh sach 
| Me ủi an phô người sầu não, 
Mẹ khác nào my hảo lạc viên: 
Đức chịu khó vững tợ đào tiên 
Đức sạch sẽ sánh duyên tùng bá. 
Me thật là như noi phước địa, 
Hàng đạc đức thủ nghĩa làm gương. 
Me that là cực thành khôn đương 
_ Thuở đầu thai chẳng vương lội tó 
| Me là thành thành Đấng chỉ tôn, 
Me vi dường thiên môn dong huóng 
Mọi ơn lành trong tay quản chưởng 
Ó Trinh nữ họa hiểm trong đời. Amen 
.) Ví dường boa huệ giira chong gai 
. ) Bạn thánh Tao ở Сек. ссп chau 
A-dong, | 
. ) Lay D. Mẹ xin giúp lời lôi nguyện 
.) Hầu cho tiếng tôi kêu ding thấu 
đền cùng Đức Mẹ, 
Lời nguyện : Lay Rất thánh. v.v. 
(sau піш thường ) | 


AD NONAM 


AD NONAM 
KINH NGUYEN 610 THỨ CAIN  ” ] 


v.) + Lay Đức Bà, xin hãy chăm đến 

giúp tôi. | À 

n.) Xin hãy lấy phép tắc Đức Me ma < 

bènh vực lôi cho khổi tay kẻ ` 

nghịch tnù. CA 

R.) Sáng danh Đức Chúa Cha v. v. 
Bài са vịnh 

Kính màng Mẹ như thành án ti 
Dường tháp chiến Đạt-vị đế vương, 
Khắp tứ bề kiên có vách tường, 
Đầy hinh khí bày chưng đồ só, 

Thuo đầu thai Me con trong da. 
Lita kinh mén Me da thong hoa 
Dau Sa-lan hoa ngục long xà, 

Ban chen Me cüng da day dap, 

Mẹ thật là phụ nhon hùng dong, 
Giu-dich xưa nên bóng vẽ hình 
Abi-sag Irinh nữ đẹp xinh, x 
Giúp Da-vit cũng chỉ hình Đức Me, 


AD VESPERAS 


Ra-kel sinh Giuse thánh tô. 
- Làm quan bảo hộ nước Giếp-tô. 
_ Ме cwu mang ĐứcC hua Giêsu, 
- Thật la dang Kitô Cứu thế. Amen 
EV) Ó Ban Тао dep xinh ven vé, 
ои) Tội TŠ tông chang chút nhiềm lây 

v) Lạy D: Bà xin giúp lời tôi nguyện 

ок) Hầu cho tiếng tôi Кеп dang thấu 
| đến cùng Đức Me. 

Lời nguyện : Lay Rat thánh v. v. 


AD VESPEBAS 


KINH NGUYEN воді CHIEU 
оу) Lay BBa xin hay chăm đến giúp tôi. 
оң.) Xin hay lấy phép tắc Ð Mẹ mà bẻnh 
vực tôi cho khỏi tay kẻ nghịch tnù. 
н.) Sang danh Đức Chúa Cha v. v. 
Bài ca vịnh 
Kinn mang Mẹ vi dường trắc ảnh, 
Bóng mặt trời chiếu ánh chỉ giò, 
Rong dau nay mắt thấy sờ sờ 


16 AD VESPERAS 


Ánh mặt trời lui vë mudi dó. | 

Ау Ngói Hai khi dành miaa thé 
Dà chang пе chút kém than linh | 
Бе cửu người cho khỏi địa hinh 3 
Hầu nhắc lên thiên đình coitbo. | 


Mặt trời nầy anh ria chói lói, | 
Minh Đức Mẹ chiếu gioi vừng hồng: - 
Ching khác nào anh sàng rạng đông 
Thuở đầu thai sang trong vặc vite, 

Giữa bụi gai tró nhanh hoa hué, 
Ay Әле Me dap bé dáu long 


Me như trăng xinh đẹp sáng rong | 

Soi cho ké lac trong bóng tối. Amen | 

v.) Tao làm cho trên trời có sang ngời. 
không khuy kuuyết 

в.) Ca mặt đất Tao làm cho như ang ` 
mây bao phu, | 

v.) Lay Đức Ba xin giúp lòi tói 
nguyện. 

n.) Hau cho tiếng toi kêu đặng thấu. 
đến cùng Đức Me. 


Lời nguyện : Lay Rat thánh v. v: - 


AD COMPLETORIUM 
< AD COMPLETORIUM 
| | Kina NGUYEN BAN TOI 
s .) Lay Đức Bà xin cầu thay nguyện 
giúp cing B. С. G. là con Đức Me 
xin Người nguôi cơn thanh nó, mà 
ban ơn cho chüngtôi trở lại ăn nan. 
En .) Va Nguoi sé chẳng còn thanh nó 
cùng chúng tôi nữa. 
#4). 70 Lay Dire Me xin hay cham dén 


giúp toi. 


в.) Xin hay lấy phép tắc Đức Mẹ mà 
_bênh vực tôi cho khỏi tay kẻ 
_nghịch thù, ЖР 


у.) pene dele p. (б. Cha V. V; 


Y š 


Bai ca vịnh 


| Mäng Nú trinh nhu hoa dep dé, 
That là Me sach sé toi khién, : 
Mang Nữ vương khoan hậu nhon bién 


18 AD COMPLETORIUM 


May vừng sao triều thiên rực ro 

Ngự tòa cao trên các Thiên thần 
Hằng tỉnh sạch bụi trần nhơ uế, 
Neu bèn hữu Hoàng thiên Thượng Dé 
Áo thêu vàng bề thế хиё xoang, 


Kính lay Mẹ đầy ơn thánh súng 
Là nơi cậy cho chúng tội nhân 
Sao bắc hai anh gioi sang ngần, 
Cữa bằng an cho dân đắm đuối. 
Me là cita thiên đàng rộng mở, 
Me hãy chữa những kẻ liệt lào, 
Nơi thân thánh xin Mẹ đưa vào, ` 
Häudäng th? y thiên tao thánh Bé Amen 
v.) Lạy Ð. Bà Maria, thánh danh Mẹ 
như dau thấm đượm. 
п. ) Cac tôi tớ Mẹ теп Me quá chừng. 
v.) Lay Э. За xin giúp lời tôi nguyện. 
R.) Hán cho tiếng tôi kêu đặng thấu 
đến cùng Đức Mẹ. 
Lời nguyện : Lạy Rất thánh v. v. 
(sau uhu (hường ) | 


AD COMPLETORIUM 
Bài са vịnh 


Las Đức Mẹ đồng trinh nhon bau, 
; bấy lời khởi tấu âu ca, 

1 dang kinh Me khan nguyện thiết tha. 
va yy chúng tôi đang qua cój thấ 

Xin đắc diu bằng an khỏi lệ, ` 

Gio làm tü xin Me dén cùng; 
Giúp chúng tôi trong buoi làm chung 
б Maria, khoan dung diu ngot! Anen 


.. Саш on Chia 


Ant: Me là như ngành cây không có 
% mát là tội Tô, không có vỏ là tội 
mình làm. 


4 


đầu thai chẳng hề mắc tội Tó 
Tông truyền: нё 

Bi 

R' ) Xin cầu cho chúng tôi trước mặt 

| В. C. Cha la Đấng bau Con minh 
cho Dire Me sinh ra. 


М .) Lay Đức Nữ dong trinh, từ thuở 


AD COMPLETORIUM 
Loi nguyện 


Lay B. С. T. là Đấng dá ban cho Э. 
Me từ thuở đầu thai chang vương lội ` 
Tô, hầu don mot nơi xứng dàng cho ` 
Con Chúa ngự, nhw Chúa đã vì tông 4 
nghiệp Con Chúa sẽ chịu nạn chiu chết < 
mà tiền định cho B. Me dang khỏi Ж 
moi bon nhơ 101161, thì xin Chúa cũng A 
vì lời Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp mà : 5 
ban cho chung tói dang tinh sach, hau ` 
đến cùng Chúa. Vì công nghiệp B. C. “à 
G. Kirixito là Chúa chúng tôi. Amen ` 


Chung 


Imprimatur : 
+ Francois Marie LEMASLE 
Vic. Apost. 
Hué le 1° Octobre 1936. 


